
Thẻ 

tên
Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính
Ngành

Số báo 

danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

M-2 Nguyễn Văn Trinh 20/07/1999 Nam SXCT 50124555 Đăk Nông Không khám sức khỏe

M-3 Mai Đình Văn 11/04/1996 Nam SXCT 50113080 Thanh Hóa Khám sức khỏe

M-4 Dương Văn Vẹn 30/03/1993 Nam SXCT 90900186 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-5 Nguyễn Khắc Thìn 04/09/1988 Nam SXCT 90900061 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-6 Lê Công Linh 03/03/1988 Nam SXCT 50127708 Tiền Giang Không khám sức khỏe

M-7 Nguyễn Đình Minh 07/05/1995 Nam SXCT 50124545 Đăk Nông Không khám sức khỏe

M-8 Nguyễn Văn Minh 16/12/1992 Nam SXCT 90900034 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-9 Nguyễn Văn Trọng 04/09/1995 Nam SXCT 50128216 Bến Tre Không khám sức khỏe

M-10 Phan Khắc Tình 14/10/1995 Nam SXCT 50122630 Kon Tum Không khám sức khỏe

M-11 Lê Đình Nhân 09/09/2000 Nam SXCT 50125208 Bình Thuận Không khám sức khỏe

M-12 Nguyễn Thị Trâm 10/05/1993 Nữ SXCT 90900388 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-13 Lê Hoàng Thưởng 21/08/2001 Nam SXCT 50129602 Bạc Liêu Khám sức khỏe

M-14 Nguyễn Văn Kiên 20/09/2000 Nam SXCT 50120204 Quảng Trị Không khám sức khỏe

M-15 Phạm Văn Bình 20/12/1987 Nam SXCT 90900008 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-16 Võ Văn Hải 28/04/1996 Nam SXCT 50124109 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

M-17 Đào Việt Cường 11/04/1985 Nam SXCT 10028501 Đà Nẵng Không khám sức khỏe

M-18 Đỗ Thành Thương 05/04/1996 Nam SXCT 50128214 Bến Tre Không khám sức khỏe

M-19 Bùi Xuân Ngọc 10/02/1991 Nam SXCT 90900008 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-20 Nguyễn Phúc Cường 22/03/1992 Nam SXCT 50723063 Thanh Hóa Khám sức khỏe

M-21 Phan Hữu Luận 12/09/1989 Nam SXCT 90900292 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-22 Hoàng Văn Dũng 01/10/1983 Nam SXCT 90900141 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-23 Trần Văn Dũng 19/09/1992 Nam SXCT 50113147 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-24 Võ Xuân Sang 01/08/1983 Nam SXCT 50120136 Quảng Trị Không khám sức khỏe

M-25 Trịnh Viết Trung 24/09/1989 Nam SXCT 90900328 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-26 Lê Quang Vịnh 05/06/1988 Nam SXCT 90900265 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-27 Nguyễn Văn Thà 20/02/1981 Nam SXCT 50129628 Bạc Liêu Không khám sức khỏe

M-28 Nguyễn Ngọc Thành 06/02/1996 Nam SXCT 50110078 Nam Định Không khám sức khỏe

M-29 Võ Văn Chung 14/11/1984 Nam SXCT 50124011 Đăk Lăk Không khám sức khỏe

M-30 Phạm Văn Nghĩa 20/02/1992 Nam SXCT 50119448 Quảng Bình Không khám sức khỏe

M-31 Đinh Văn Trúc 06/01/2001 Nam SXCT 50116302 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-32 Vũ Văn Tấn 25/07/1985 Nam SXCT 90400057 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-33 NguyễN Xuân Khoa 01/01/1982 Nam SXCT 90900362 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-34 Cao Tiến Chiến 27/12/1986 Nam SXCT 90900382 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-35 Bùi Quang Ánh 09/05/1988 Nam SXCT 90900302 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-36 Nguyễn Thành Đạt 30/08/1997 Nam SXCT 50124133 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

M-37 Nguyễn Văn Long 27/06/1996 Nam SXCT 50124096 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

M-38 NguyễN Văn Hưng 21/04/1985 Nam SXCT 90900084 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-39 Phan Thị Thanh Huyền 31/10/1993 Nữ SXCT 10032031 Đăk Nông Không khám sức khỏe

M-40 Lê Thị Hồng 01/10/1994 Nữ SXCT 10018114 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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M-41 Nguyễn Đình Trường 24/09/1987 Nam SXCT 50107616 Bắc Ninh Khám sức khỏe

M-42 Hà Mạnh Tuấn 08/07/1991 Nam SXCT 90900350 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-43 Nguyễn Văn Bộ 10/03/1993 Nam SXCT 90900336 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-44 Lê Nhật Huỳnh 18/10/2001 Nam SXCT 50120268 Quảng Trị Không khám sức khỏe

M-45 Nguyễn Trung Ngân 08/02/1997 Nam SXCT 50121863 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

M-46 Hồ Văn Thuận 24/04/1989 Nam SXCT 50121857 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

M-47 Nguyễn Thanh Hà 29/01/1988 Nam SXCT 50119437 Quảng Bình Không khám sức khỏe

M-48 Phan Thị Quỳnh 04/01/1997 Nữ SXCT 10031434 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

M-49 Nguyễn Văn Chiến 03/06/2000 Nam SXCT 50118693 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

M-50 Đỗ Hoàng Vũ 17/04/1990 Nam SXCT 50128933 Cần Thơ Không khám sức khỏe

M-51 Nguyễn Văn Quốc 19/05/1999 Nam SXCT 50124142 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

M-52 Nguyễn Anh Tú 01/03/2001 Nam SXCT 50119429 Quảng Bình Không khám sức khỏe

M-53 Phan Thế Quý 02/12/1991 Nam SXCT 90900585 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-54 Nguyễn Thế Hải 22/06/1998 Nam SXCT 50119321 Quảng Bình Không khám sức khỏe

M-55 Nguyễn Đức Công 04/07/1986 Nam SXCT 90900457 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-56 Hoàng Văn Tăng 22/04/1992 Nam SXCT 50110196 Nam Định Khám sức khỏe

M-57 Nguyễn Viết Tư 07/07/1991 Nam SXCT 50100726 Hà Nội Khám sức khỏe

M-58 Nguyễn Văn Tỵ 12/07/1989 Nam SXCT 50119394 Quảng Bình Không khám sức khỏe

M-59 Trần Thanh Huân 10/05/2000 Nam SXCT 50124031 Đăk Lăk Không khám sức khỏe

M-60 Nguyễn Như Mong 06/07/1990 Nam SXCT 90900424 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-61 Nguyễn Văn Nhỏ 26/02/1994 Nam SXCT 50127709 Tiền Giang Không khám sức khỏe

M-62 Trần Xuân Điệp 12/03/1985 Nam SXCT 90900353 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-63 Lê Văn Hùng 15/06/1996 Nam SXCT 50122920 Gia Lai Không khám sức khỏe

M-64 Lê Quang Thành 13/10/1986 Nam SXCT 90900550 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-65 Nguyễn Đức Nhàn 09/01/1990 Nam SXCT 90900468 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-66 Trương Văn Dũng 08/02/1986 Nam SXCT 90900265 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-67 Trần Quốc Nguyện 26/02/1987 Nam SXCT 50118791 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

M-68 Nguyễn Thọ Hoàng 03/04/1999 Nam SXCT 50119348 Quảng Bình Không khám sức khỏe

M-69 Lê Khắc Tuấn 15/02/1989 Nam SXCT 90900334 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-70 Lê Văn Chiến 09/12/1990 Nam SXCT 90900110 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-71 Bùi Huy Lộc 06/01/1983 Nam SXCT 90900597 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-72 Nguyễn Hữu Dũng 07/06/1981 Nam SXCT 90900451 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-73 Nguyễn Văn Huy 18/09/1993 Nam SXCT 50120297 Quảng Trị Không khám sức khỏe

M-74 Trần Văn Tiên 18/12/1984 Nam SXCT 50120313 Quảng Trị Không khám sức khỏe

M-76 Trần Văn Vượng 20/06/1985 Nam SXCT 90900098 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-77 Bùi Quốc Đạt 13/11/1992 Nam SXCT 90900035 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-78 Nguyễn Ngọc Bun 21/12/1997 Nam SXCT 50119452 Quảng Bình Không khám sức khỏe

M-79 Đặng Minh Trí 10/10/1982 Nam SXCT 10036718 Bến Tre Không khám sức khỏe

M-80 Nguyễn Thị Lệ Thúy 05/11/2000 Nữ SXCT 50730302 Quảng Bình Không khám sức khỏe

M-81 Đào Duy Hoàng 21/06/1992 Nam SXCT 90900058 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-82 Cao Thế Hưng 05/02/1982 Nam SXCT 10021926 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-83 Lê Chí Long 16/11/1988 Nam SXCT 90900200 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-84 Lăng Thị Tuyến 10/10/1992 Nữ SXCT 90900039 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-85 Bùi Văn Thỏa 15/08/1983 Nam SXCT 50727340 Nghệ An Không khám sức khỏe



M-86 Nguyễn Văn Cường 03/07/1982 Nam SXCT 50100404 Hà Nội Không khám sức khỏe

M-87 Võ Xuân Dũng 02/11/1992 Nam SXCT 50118817 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

M-88 Ngô Văn Lộc 20/09/1989 Nam SXCT 90800012 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-89 Nguyễn Thanh Hùng 14/05/1983 Nam SXCT 50127714 Tiền Giang Không khám sức khỏe

M-90 Đặng Xuân Dương 12/09/1988 Nam SXCT 90900042 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-91 Lê Ngọc Duyên 17/07/1986 Nam SXCT 90900050 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-92 Bùi Văn Tuyên 16/05/1984 Nam SXCT 90900009 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-93 Phan Văn Chương 30/08/1997 Nam SXCT 50124001 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

M-94 Chu Văn Song 12/05/1989 Nam SXCT 90900357 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-95 Nguyễn Nhật Anh 21/07/2000 Nam SXCT 50124057 Đăk Lăk Không khám sức khỏe

M-96 Hoàng Nghĩa Tịnh 20/07/1989 Nam SXCT 90900293 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-97 Nguyễn Văn Huy 02/01/1990 Nam SXCT 50108853 Hải Dương Không khám sức khỏe

M-99 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 07/11/1996 Nữ SXCT 10033118 TPHCM Không khám sức khỏe

M-100 Trần Thanh Hậu 20/06/1980 Nam SXCT 10033114 TPHCM Không khám sức khỏe

M-101 Võ Đinh Sửu 13/06/1997 Nam SXCT 50119489 Quảng Bình Không khám sức khỏe

M-102 Hoàng Quân 08/04/1994 Nam SXCT 50124078 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

M-103 Nguyễn Văn Tuấn 14/03/1996 Nam SXCT 50119330 Quảng Bình Không khám sức khỏe

M-104 Lê Quốc Duy 15/10/2001 Nam SXCT 50128408 Kiên Giang Không khám sức khỏe

M-105 Nguyễn Thanh Trường 17/10/2000 Nam SXCT 50119313 Quảng Bình Không khám sức khỏe

M-106 Nguyễn Thị An 25/09/1998 Nữ SXCT 50730338 Quảng Bình Không khám sức khỏe

M-107 Đoàn Anh Tuấn 12/09/1990 Nam SXCT 90900038 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-108 Lê Chí Nhịnh 17/06/1995 Nam SXCT 50129822 Cà Mau Không khám sức khỏe

M-109 Nguyễn Thanh Nhàn 08/08/1990 Nam SXCT 50128940 Cần Thơ Không khám sức khỏe

M-110 Lê Thanh Đạo 29/08/1988 Nam SXCT 90900215 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-111 Trần Minh Thắng 20/06/1984 Nam SXCT 50124806 Khánh Hòa Không khám sức khỏe

M-112 Phạm Hữu Ngũ 13/12/1990 Nam SXCT 90900589 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-113 Hà Văn Quý 19/05/1994 Nam SXCT 50116636 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-114 Hoàng Đình Thức 19/05/2001 Nam SXCT 50118683 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

M-115 Nguyễn Văn Hiếu 25/02/1984 Nam SXCT 90900036 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-116 Trần Tuấn Vũ 22/02/1991 Nam SXCT 50124092 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

M-117 Cao Hoài Bảo 27/11/2000 Nam SXCT 50124032 Đăk Lăk Không khám sức khỏe

M-118 Đào Trọng Tú 15/10/1982 Nam SXCT 90900509 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-119 Nguyễn Thanh 
Chương 05/10/1995 Nam SXCT 50119487 Quảng Bình Không khám sức khỏe

M-120 Trần Công Lợi 16/01/2001 Nam SXCT 50116280 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-121 Nguyễn Đình Nam 08/11/1988 Nam SXCT 90900354 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-122 Hoàng Anh Đức 08/12/1999 Nam SXCT 50112391 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

M-123 Lê Đình Mạnh 05/01/2000 Nam SXCT 50122930 Gia Lai Không khám sức khỏe

M-124 Trần Ngọc Tuấn 05/02/2001 Nam SXCT 50120316 Quảng Trị Không khám sức khỏe

M-125 Phan Đình Thịnh 08/11/1991 Nam SXCT 90900002 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-126 Bùi Văn Danh 05/09/1989 Nam SXCT 90900540 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-127 Đoàn Hữu Thắng 25/05/1997 Nam SXCT 50119451 Quảng Bình Không khám sức khỏe

M-128 Nguyễn Văn Nhân 16/02/1998 Nam SXCT 50120352 Quảng Trị Không khám sức khỏe

M-129 Nguyễn Văn Trung 10/10/2000 Nam SXCT 50119431 Quảng Bình Không khám sức khỏe

M-130 Đào Xuân Hòa 20/06/1997 Nam SXCT 50126022 Bình Phước Không khám sức khỏe



M-131 Hoàng Văn Thuật 03/04/1989 Nam SXCT 50116329 Nghệ An Không khám sức khỏe

M-132 Lê Bá Lễ 09/01/1993 Nam SXCT 50120240 Quảng Trị Không khám sức khỏe

M-133 Nguyễn Hữu Đăng 31/03/2000 Nam SXCT 50128221 Bến Tre Không khám sức khỏe

M-134 Bùi Mạnh Cường 17/05/1999 Nam SXCT 50111262 Ninh Bình Không khám sức khỏe

M-135 Trịnh Xuân Hùng 16/10/1986 Nam SXCT 90900194 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-136 Vũ Văn Tứ 07/04/1990 Nam SXCT 90900385 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-137 Phạm Thanh Sơn 02/09/1984 Nam SXCT 90900214 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-138 Nguyễn Văn Đức 22/08/2001 Nam SXCT 50119361 Quảng Bình Không khám sức khỏe

M-139 Trần Trường 15/10/1994 Nam SXCT 50122917 Gia Lai Không khám sức khỏe

M-140 Nguyễn Văn Anh
 Tuấn 01/06/1994 Nam SXCT 50122932 Gia Lai Không khám sức khỏe

M-141 Đỗ Minh Tân 25/05/1987 Nam SXCT 90400036 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-142 Đào Văn Quý 04/07/1989 Nam SXCT 90900630 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-143 Nguyễn Văn Sinh 10/07/1990 Nam SXCT 50122302 Bình Định Không khám sức khỏe

M-144 Le Quang Trình 15/09/1989 Nam SXCT 90900028 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-145 Trần Văn Định 10/07/1993 Nam SXCT 90900037 Lao động CBT Khám sức khỏe

M-146 Võ Thành Luân 15/02/1986 Nam SXCT 50119336 Quảng Bình Không khám sức khỏe

M-147 Nguyễn Văn Quý 04/07/1987 Nam SXCT 50118502 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-1 Lê Thanh Hiếu 06/03/1995 Nam Ngư nghiệp 50804519 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-2 Nguyễn Văn Nhung 15/03/2000 Nam Ngư nghiệp 50782236 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-3 Trần Hữu Khương 06/09/1996 Nam Ngư nghiệp 50800013 Hải Phòng Không khám sức khỏe

F-4 Bùi Vĩnh Cường 05/06/1994 Nam Ngư nghiệp 50802519 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-5 Nguyễn Văn Hà 01/01/1996 Nam Ngư nghiệp 50782175 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-6 Hoàng Nam Phương 26/12/1999 Nam Ngư nghiệp 50782344 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-7 Vũ Quốc Tuấn Anh 03/05/1992 Nam Ngư nghiệp 50780503 Thanh Hóa Khám sức khỏe

F-8 Trần Quốc Tiến 11/10/1991 Nam Ngư nghiệp 50782745 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-9 Hoàng Đức Thái 04/10/1989 Nam Ngư nghiệp 50782748 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-10 Trịnh Ngọc Xuân 16/07/1995 Nam Ngư nghiệp 50803800 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-11 Nguyễn Văn Hoàng 03/04/1990 Nam Ngư nghiệp 50782981 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-12 Võ Đức Chí 28/08/1990 Nam Ngư nghiệp 50805122 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

F-13 Nguyễn Ánh Ngọc 26/11/1995 Nam Ngư nghiệp 50782311 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-14 Nguyễn Trọng Anh 10/05/1992 Nam Ngư nghiệp 50802715 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-15 Nguyễn Tiến Duy 11/03/1992 Nam Ngư nghiệp 50802638 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-16 Hoàng Văn Vũ 06/01/1998 Nam Ngư nghiệp 50803831 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-17 Võ Ánh Duy 14/06/1997 Nam Ngư nghiệp 50783110 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-18 Nguyễn Phương Thảo 26/10/1994 Nam Ngư nghiệp 50780927 Nghệ An Khám sức khỏe

F-19 Mai Quang Tuấn 08/05/2001 Nam Ngư nghiệp 50803982 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-20 Nguyễn Năng Hà 06/06/1992 Nam Ngư nghiệp 50800834 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-21 Lê Văn Xuân 30/01/1995 Nam Ngư nghiệp 50804391 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-22 Nguyễn Tiến Quý 05/07/1989 Nam Ngư nghiệp 50781652 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-23 Mai Văn Phúc 02/10/1998 Nam Ngư nghiệp 50782348 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-24 Võ Trung Chính 30/12/1997 Nam Ngư nghiệp 50782730 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-25 Trần Văn Hạp 11/09/2000 Nam Ngư nghiệp 50782213 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-26 Dương Viết Hiếu 07/07/1990 Nam Ngư nghiệp 50803841 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-27 Phạm Xuân Sáng 10/12/1991 Nam Ngư nghiệp 50803866 Quảng Bình Không khám sức khỏe



F-28 Nguyễn Đức Hòa 19/10/2000 Nam Ngư nghiệp 50783092 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-29 Lê Văn Cường 24/11/1996 Nam Ngư nghiệp 50781642 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-30 Nguyễn Thanh Tùng 20/04/2001 Nam Ngư nghiệp 50804490 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-31 Phan Thanh Tiến 16/07/2000 Nam Ngư nghiệp 50804489 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-32 Trương Văn Hòa 01/10/1993 Nam Ngư nghiệp 50781035 Nghệ An Khám sức khỏe

F-33 Lê Văn Ngọc 22/04/2002 Nam Ngư nghiệp 50803723 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-34 Hoàng Viện 18/08/1993 Nam Ngư nghiệp 50783023 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-35 Bùi Đình Lương 27/09/1994 Nam Ngư nghiệp 50804409 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-36 Phan Văn Đức 21/02/1995 Nam Ngư nghiệp 50802572 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-37 Nguyễn Văn Phú 23/10/1995 Nam Ngư nghiệp 50803653 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-38 Nguyễn Thành Trung 18/03/1986 Nam Ngư nghiệp 50790003 Bình Định Không khám sức khỏe

F-39 Trần Văn Cường 04/02/1994 Nam Ngư nghiệp 50803224 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-40 Bùi Ngọc Sơn 30/10/1998 Nam Ngư nghiệp 50783714 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

F-41 Nguyễn Đức Văn 14/09/1997 Nam Ngư nghiệp 50804376 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-42 Nguyễn Đình Dũng 09/09/1996 Nam Ngư nghiệp 50802991 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-43 Phạm Văn Thiết 19/06/1993 Nam Ngư nghiệp 50802873 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-44 Trần Hoàng Dương 03/02/2001 Nam Ngư nghiệp 50802716 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-45 Bùi Đình Bá 02/08/1992 Nam Ngư nghiệp 50804429 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-46 Trương Văn Yên 10/05/1997 Nam Ngư nghiệp 50804495 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-47 Lê Minh Triết 12/06/1993 Nam Ngư nghiệp 50782799 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-48 Phan Vũ Hải 12/11/1997 Nam Ngư nghiệp 50782946 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-49 Trương Văn Mẫu 24/03/1988 Nam Ngư nghiệp 50803592 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-50 Trần Quốc Quân 10/03/1994 Nam Ngư nghiệp 50802481 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-51 Hoàng Thanh 10/08/2000 Nam Ngư nghiệp 50803873 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-52 Nguyễn Thành Công 20/11/1995 Nam Ngư nghiệp 50803880 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-53 Trương Văn Xuân 20/05/1992 Nam Ngư nghiệp 50803753 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-54 Nguyễn Tiến Thành 14/10/1995 Nam Ngư nghiệp 50781610 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-55 Nguyễn Doãn Trung 02/06/1988 Nam Ngư nghiệp 50783071 Quảng Trị Khám sức khỏe

F-56 Nguyễn Huy Công 03/09/1999 Nam Ngư nghiệp 50800859 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-57 Nguyễn Quốc Huy 16/09/2000 Nam Ngư nghiệp 50782306 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-58 Nguyễn Hữu Hành 01/01/1986 Nam Ngư nghiệp 50782983 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-59 Nguyễn Văn Tám 05/05/1987 Nam Ngư nghiệp 50781527 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-60 Nguyễn Văn Song 07/08/1999 Nam Ngư nghiệp 50783030 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-61 Nguyễn Công Phong 05/06/1992 Nam Ngư nghiệp 50804438 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-62 Trần Văn Minh 25/11/1991 Nam Ngư nghiệp 50782750 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-63 Lương Văn Chiến 27/02/1997 Nam Ngư nghiệp 50804420 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-64 Đoạn Văn Hiếu 07/01/1993 Nam Ngư nghiệp 50783105 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-65 Bùi Đình An 25/05/1984 Nam Ngư nghiệp 50782734 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-66 Phạm Văn Hùng 25/05/1996 Nam Ngư nghiệp 50780001 Hải Phòng Khám sức khỏe

F-67 Nguyễn Văn Long 30/06/1991 Nam Ngư nghiệp 50781570 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-68 Kiều Văn Bắc 09/05/1991 Nam Ngư nghiệp 50802559 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-69 Nguyễn Anh Tuấn 23/10/1998 Nam Ngư nghiệp 50781552 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-70 Phan Văn Nghĩa 10/09/1997 Nam Ngư nghiệp 50804397 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-71 Nguyễn Văn Toàn 10/06/1994 Nam Ngư nghiệp 50802766 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe



F-72 Kiều Tiến Dũng 03/10/1987 Nam Ngư nghiệp 50802738 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-73 Lê Văn Tính 30/12/1999 Nam Ngư nghiệp 50782764 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-74 Nguyễn Ngọc Hà 10/12/2000 Nam Ngư nghiệp 50781752 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-75 Hoàng Ngọc Thành 30/10/1988 Nam Ngư nghiệp 50782975 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-76 Nguyễn Văn Tùng 27/11/1991 Nam Ngư nghiệp 50781011 Nghệ An Khám sức khỏe

F-77 Trần Thanh Sơn 09/05/1991 Nam Ngư nghiệp 50783027 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-78 Nguyễn Văn Đặng 28/12/1993 Nam Ngư nghiệp 50802874 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-79 Phan Văn Vinh 11/11/1994 Nam Ngư nghiệp 50805273 Bình Định Không khám sức khỏe

F-80 Nguyễn Văn Ly 06/09/1994 Nam Ngư nghiệp 50803610 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-81 Nguyễn Thành Đạt 06/05/1995 Nam Ngư nghiệp 50782389 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-82 Hoàng Nhật 28/10/2001 Nam Ngư nghiệp 50803991 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-83 Lê Thị Lan Anh 03/02/2001 Nữ Ngư nghiệp 50781741 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

A-1 Trần Quốc Giảng 20/08/1982 Nam Nông nghiệp 50302931 Quảng Trị Không khám sức khỏe

A-2 Trần Thị Ngọc Ánh 08/07/1996 Nữ Nông nghiệp 50302997 Quảng Trị Không khám sức khỏe

A-3 Hoàng Quốc Phong 04/12/1988 Nam Nông nghiệp 50303005 Quảng Trị Không khám sức khỏe

A-4 Lê Phúc Anh 30/10/1988 Nam Nông nghiệp 50306123 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

A-5 Nguyễn Thị Tầm 28/08/1996 Nữ Nông nghiệp 50303146 Quảng Trị Không khám sức khỏe

A-6 La Văn Khôi 26/07/1988 Nam Nông nghiệp 90900049 Lao động CBT Khám sức khỏe

A-7 Lê Viết Mùi 06/03/1979 Nam Nông nghiệp 50303270 TT Huế Không khám sức khỏe

A-8 Trần Đình Sơn 01/11/1999 Nam Nông nghiệp 50300621 Phú Thọ Không khám sức khỏe

A-9 Trần Thị Gấm 20/12/1996 Nữ Nông nghiệp 50302977 Quảng Trị Không khám sức khỏe

A-10 Nguyễn Chính Chất 16/10/1994 Nam Nông nghiệp 50302920 Quảng Trị Không khám sức khỏe

A-11 Nguyễn Kiên Cường 20/01/1983 Nam Nông nghiệp 90900260 Lao động CBT Khám sức khỏe

A-12 TrươngVăn Tuấn 08/07/1995 Nam Nông nghiệp 50302782 Quảng Bình Không khám sức khỏe

A-13 Đinh Công Sỹ 23/08/1992 Nam Nông nghiệp 50302803 Quảng Bình Không khám sức khỏe

A-14 Lang Văn Chiến 02/11/2000 Nam Nông nghiệp 50305830 Thanh Hóa Khám sức khỏe

A-15 NguyễN Văn Mùi 03/03/1991 Nam Nông nghiệp 90900211 Lao động CBT Khám sức khỏe

A-16 Trần Thị Mỹ Phương 20/02/1998 Nữ Nông nghiệp 50303605 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

A-17 Cao Quốc Khánh 19/05/1990 Nam Nông nghiệp 50303224 Quảng Trị Không khám sức khỏe

A-18 Trần Thị Phượng 16/01/2000 Nữ Nông nghiệp 50302994 Quảng Trị Không khám sức khỏe

A-19 Hồ Thị Ngọc Trâm 28/10/1995 Nữ Nông nghiệp 50306057 Quảng Trị Không khám sức khỏe

A-20 Nguyễn Vân Anh 20/09/1996 Nữ Nông nghiệp 50300622 Phú Thọ Khám sức khỏe

A-21 Phàn Thị Ngoan 10/12/1993 Nữ Nông nghiệp 50300178 Hà Giang Khám sức khỏe

A-22 Lê Ngọc Ánh 29/05/1998 Nam Nông nghiệp 50304416 Lâm Đồng Không khám sức khỏe

A-23 Lê Thị Sương 18/03/1990 Nữ Nông nghiệp 50302876 Quảng Trị Không khám sức khỏe

A-24 Trịnh Tấn Kiệt 15/10/1986 Nam Nông nghiệp 50304581 Bến Tre Không khám sức khỏe

A-25 Lý Văn Thành 10/01/2000 Nam Nông nghiệp 50300889 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-26 Vi Văn Nam 22/02/2000 Nam Nông nghiệp 50301996 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

A-27 Thái Thị Hồng 18/02/1991 Nữ Nông nghiệp 50302161 Nghệ An Không khám sức khỏe

A-28 Phạm Thị Hường 28/02/1998 Nữ Nông nghiệp 50302097 Thanh Hóa Khám sức khỏe


